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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
  

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 37/2015/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt  
và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may  

 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về mức giới hạn và 

việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may.  

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Thông tư này quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt 

và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ 
trên thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may được quy định tại Phụ lục 1 
ban hành kèm theo Thông tư này. 
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2. Sản phẩm dệt may không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm:  
a) Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất;  
b) Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, 

quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 
31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với: 
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường 

Việt Nam.  
2. Tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền tham gia hoạt động 

kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ được hiểu như sau: 
1. Lô hàng hóa nhập khẩu: là tập hợp các mặt hàng có số lượng xác định, 

thuộc cùng một bộ hồ sơ và được đăng ký kiểm tra trong cùng một lần. Lô hàng 
hóa có thể có một hoặc nhiều mặt hàng dệt may. 

2. Lô hàng hóa sản xuất: là tập hợp sản phẩm được sản xuất trên cùng một dây 
chuyền công nghệ có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt, được 
xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn. 

3. Mặt hàng dệt may: gồm các sản phẩm dệt may có cùng tên gọi, nhãn hiệu, 
cùng kiểu thiết kế và đặc tính kỹ thuật.  

4. Sản phẩm dệt may: là sản phẩm có nguồn gốc chủ yếu từ các loại xơ, sợi tự 
nhiên hoặc nhân tạo, đã qua các công đoạn gia công thành sợi, vải dệt thoi, vải dệt 
kim, vải không dệt, vải tráng phủ thành phẩm, da tổng hợp hoặc các sản phẩm sản 
xuất từ sản phẩm nêu trên tùy thuộc vào các mục đích sử dụng. 

 5. Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi: là sản phẩm dệt may 
dành cho trẻ em từ sơ sinh đến dưới 36 tháng tuổi. 

6. Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có diện 
tích bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của con người. 

7. Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có 
diện tích bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của con người. 
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8. Mẫu gồm 02 loại: 
a) Mẫu đại diện: là mẫu được lấy ngẫu nhiên từ một mặt hàng đảm bảo đại 

diện cho mặt hàng đó trong lô sản phẩm, lô hàng hóa; 
b) Mẫu xác suất: là mẫu được lấy bất kỳ từ một sản phẩm trong lô sản phẩm/ 

lô hàng hóa. 
9. Kiểm tra thông thường: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô 

hàng, lấy mẫu thử nghiệm, đánh giá kết quả kiểm tra, cấp thông báo kết quả kiểm 
tra nhà nước.  

10. Kiểm tra giảm: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, 
lấy mẫu thử nghiệm theo phương thức lấy mẫu giảm, đánh giá kết quả kiểm tra, 
cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.  

11. Kiểm tra hồ sơ: là hình thức kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ với lô hàng, 
cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước. 

12. Kiểm tra xác suất: là hình thức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất trong 
năm đối với sản phẩm được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ. Kết quả kiểm tra 
được thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

 
Chương II 

TỔ CHỨC THAM GIA KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA 

TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 
 

Điều 4. Yêu cầu đối với tổ chức tham gia kiểm tra nhà nước 
1. Bộ Công Thương chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm/giám 

định/chứng nhận khi tổ chức đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều 11, Điều 12, 
Điều 14 Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công 
Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi là Thông tư số 48/2011/TT-BCT).  

2. Bộ Công Thương ủy quyền tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước khi tổ chức 
giám định/chứng nhận đã được chỉ định theo quy định tại Khoản 1 Điều này và 
đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có phòng thử nghiệm được chỉ định theo khoản 1 Điều này; 
b) Hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ với tổ chức thử nghiệm đã được chỉ định 

theo quy định tại Khoản 1 Điều này; 
c) Hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ với tổ chức thử nghiệm nước ngoài không 

hoạt động tại Việt Nam được Bộ Công Thương thừa nhận kết quả theo quy định tại 
Điều 6 Thông tư này.  
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Điều 5. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra 
nhà nước 

Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng 
formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 
may nhập khẩu lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. 

1. Hồ sơ đăng ký 
a) Giấy đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước theo quy định tại mẫu 1 

Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Danh sách thử nghiệm viên/giám định viên/chuyên gia đánh giá của đơn vị 

được lập theo quy định tại mẫu 2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này; 
c) Danh mục các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm/giám 

định/chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được lập theo quy định tại mẫu 3 Phụ 
lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;  

d) Bản sao chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc bản sao kèm 
theo bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp): Các Chứng chỉ công 
nhận đáp ứng các yêu cầu quy định phù hợp với lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/ 
giám định/chứng nhận (kèm theo Quyết định và phụ lục nếu có) do tổ chức công 
nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận hợp pháp nước ngoài là 
thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc Hiệp 
hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC) (hoạt động 
thử nghiệm hoặc giám định)/Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), hoặc Hiệp hội 
Công nhận Thái Bình Dương (PAC) (nếu có); 

đ) Tài liệu về quản lý hệ thống chất lượng tương ứng cho tổ chức thử nghiệm/ 
giám định/chứng nhận;  

e) Tài liệu hiệu chuẩn phương tiện đo (đối với tổ chức thử nghiệm) theo quy 
định của pháp luật. 

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký 
a) Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Công 

Thương tiến hành xem xét hồ sơ đăng ký và có thông báo bằng văn bản nếu hồ sơ 
chưa đầy đủ, hợp lệ;  

b) Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đánh giá năng lực thực tế của tổ chức 
đăng ký;  

c) Không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ khi thành lập Hội đồng đánh 
giá, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện đánh giá năng lực của tổ chức đăng ký;  
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d) Không quá 05 (năm) ngày làm việc sau khi đánh giá và căn cứ vào Biên bản 
đánh giá năng lực thực tế đạt yêu cầu, Bộ Công Thương ban hành Quyết định chỉ 
định và ủy quyền cho tổ chức tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước đồng thời 
công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Trường hợp từ 
chối việc chỉ định, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định và ủy quyền không quá 03 (ba) năm 
kể từ ngày ký.  

3. Gia hạn thời gian tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước  
03 (ba) tháng trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực, tổ chức đã được Bộ 

Công Thương chỉ định và ủy quyền có nhu cầu gia hạn thời gian tham gia hoạt 
động kiểm tra nhà nước lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Cụ thể như sau: 

a) Trường hợp chỉ gia hạn không thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động, 
tổ chức có văn bản đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước theo quy định tại 
mẫu 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này (ghi rõ yêu cầu gia hạn) kèm theo 
báo cáo hoạt động trong 03 (ba) năm gần nhất gửi Bộ Công Thương; 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị, Bộ Công Thương kiểm tra hồ sơ và ban hành Quyết định gia hạn. Trường hợp 
từ chối, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

Thời hạn hiệu lực của Quyết định gia hạn không quá 03 (ba) năm. 
b) Trường hợp có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động  
Tổ chức lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực 

hoạt động tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/giám định/chứng nhận và gửi 
trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. 
Hồ sơ bao gồm: 

- Công văn đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực kiểm tra nhà nước đối 
với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong 
sản phẩm dệt may tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/giám định/chứng 
nhận (nội dung tương tự công văn đăng ký tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước 
theo quy định tại mẫu 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này); 

- Tài liệu hoặc hồ sơ kèm theo minh chứng cho nội dung đề nghị thay đổi, bổ 
sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động; 

Trình tự kiểm tra, đánh giá và ban hành Quyết định chỉ định được tiến hành 
như quy định tại Khoản 2 Điều này. 
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Điều 6. Trình tự và thủ tục thừa nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức thử 
nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam 

1. Việc chỉ định tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam 
tham gia hoạt động thử nghiệm đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 
nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia (Sau đây gọi là Thông tư số 26). 

2. Tổ chức thử nghiệm nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam lập 01 (một) 
bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 26 gửi về Vụ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. 

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ và chỉ định tổ chức thử nghiệm nước ngoài 
không hoạt động tại Việt Nam của Bộ Công Thương được thực hiện theo quy 
định tại Điều 9 Thông tư số 26. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định 
không quá 03 (ba) năm. 

 
Chương III 

MỨC GIỚI HẠN, PHƯƠNG PHÁP THỬ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC  
KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT 

VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO 
TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 

 
Điều 7. Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may  
1. Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá giới 

hạn quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Hàm lượng mỗi amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 

dệt may không được vượt quá 30 (ba mươi) mg/kg. Danh mục các amin thơm quy 
định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Phương pháp thử 
1. Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may được xác định theo một 

trong các tiêu chuẩn phương pháp thử sau: 
a) TCVN 7421-1:2013, Vật liệu dệt - Xác định formaldehyt - Phần 1: Formaldehyt 

tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong nước), hoặc; 
b) ISO 14184-1:2011, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free 

and hydrolized formaldehyde (water extraction method). 
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2. Hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trên vật liệu dệt trong 
sản phẩm dệt may được xác định theo các tiêu chuẩn phương pháp thử sau: 

a) ISO 24362-1:2014, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm 
chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các chất màu azo 
bằng cách chiết và không cần chiết xơ (Textiles - Methods for determination of 
certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the 
use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres) và 
ISO 24362-3:2014, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển 
hóa từ các chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có 
thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen (Textiles - Methods for determination of 
certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use 
of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene), hoặc; 

b) EN 14362-1:2012, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm 
chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các chất màu azo 
bằng cách chiết và không cần chiết xơ (Textiles - Methods for determination of certain 
aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain 
azo colorants accessible with and without extracting the fibres) và EN 14362-3:2012, 
Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - 
phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen 
(Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo 
colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may 
release 4-aminoazobenzene). 

Điều 9. Lấy mẫu 
1. Quy cách lấy mẫu 
Mẫu được lấy phục vụ thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm 

chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là mẫu không bị dính bẩn 
(đất, dầu, mỡ...) và được thực hiện như sau: 

a) Đối với vải: Chiều dài mẫu là 0,5 (không phẩy năm) m, chiều rộng là cả khổ 
vải và cách đầu tấm vải ít nhất bằng chu vi của cuộn vải. 

b) Đối với sản phẩm là sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ 
liệu: Khối lượng mẫu ít nhất 50 (năm mươi) gram. Mẫu được lấy sau khi bóc bỏ 
lớp ngoài cùng đối với mẫu dạng côn, búp hoặc lấy mặt trong của con sợi, chỉ 
dạng guồng. 

c) Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp 
trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào 
sản phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Lấy mẫu sản phẩm từ lô 
hàng, hoặc; 
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Mẫu vật liệu, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí do nhà sản xuất cung cấp kèm theo 
văn bản xác nhận (bản chính có đóng dấu và chữ ký của đại diện nhà sản xuất hoặc bên 
bán hàng) các mẫu được lấy là vật liệu dùng để sản xuất các sản phẩm trên. 

2. Bảo quản mẫu 
Mẫu lấy xong phải được bao gói trong túi hoặc màng polyetylen có độ bền cao để 

tránh nhiễm bẩn. Mẫu được niêm phong theo quy định của pháp luật. 
3. Số lượng mẫu 
a) Phương thức kiểm tra thông thường 
- Đối với vải: Mỗi màu/mỗi loại lấy 01 (một) mẫu.  
- Đối với sản phẩm là sợi,chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ 

liệu: Mỗi màu, mỗi kiểu/loại lấy 01(một) mẫu. 
- Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp 

trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào 
sản phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Mỗi màu/mỗi loại lấy 01 
(một) sản phẩm hoặc 01 (một) mẫu vật liệu. 

- Đối với các lô hàng hóa là hàng tồn kho, hàng vét (có nhiều loại vải khác 
nhau, kích thước các cây vải, bao vải, kiện hàng không đồng nhất), tỷ lệ và số 
lượng mẫu được lấy như sau: 

+ Trường hợp lô hàng có số lượng cây vải/bao/kiện hàng nhỏ hơn hoặc bằng 
500 (năm trăm): lựa chọn ngẫu nhiên 3 (ba) % trong tổng số cây vải/bao/kiện hàng 
có trong lô hàng, lấy một mẫu đại diện từ mỗi cây vải/bao/kiện hàng đã lựa chọn; 

+ Trường hợp lô hàng có số lượng cây vải/bao/kiện hàng lớn hơn 500 (năm trăm): 
Lựa chọn ngẫu nhiên 15 (mười lăm) trong 500 (năm trăm) cây vải/bao/kiện hàng 
và 2 (hai) % trong số cây vải/bao/kiện hàng còn lại (sau khi lấy 500 (năm trăm) 
cây vải/bao/kiện hàng) có trong lô hàng, lấy một mẫu đại diện từ mỗi cây 
vải/bao/kiện hàng đã lựa chọn.  

- Đối với lô hàng gồm nhiều mã hàng dệt may, mỗi mã hàng không quá 5 (năm) 
sản phẩm và tổng lô hàng có không quá 200 (hai trăm) sản phẩm: lấy 01 (một) 
mẫu đại diện ngẫu nhiên cho mỗi mặt hàng trong lô hàng. 

b) Phương thức lấy mẫu giảm (giảm số lượng mẫu)  
- Đối với vải: Mỗi màu lấy 01(một) mẫu.  
- Đối với sản phẩm là sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học và các nguyên phụ 

liệu: Mỗi màu lấy 01 (một) mẫu. 
- Đối với sản phẩm may, chi tiết phụ kiện, chi tiết trang trí bằng da tổng hợp 

trên sản phẩm may và sản phẩm đặc thù có bề mặt bằng vật liệu dệt đã gắn vào sản 
phẩm như thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế: Mỗi màu lấy 01 (một) sản phẩm 
hoặc 01 (một) mẫu vật liệu. 
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- Đối với các sản phẩm khác: vải, sợi, chỉ may đã qua xử lý hóa học, nguyên phụ liệu 
dùng cho sản phẩm may và hàng tồn kho, hàng vét,... số lượng mẫu lấy từ 30 (ba mươi) % 
đến không quá 50 (năm mươi) % so với phương án lấy mẫu thông thường. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may 
sản xuất trong nước 

1. Việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sản xuất trong nước thực hiện theo quy định 
tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 48/2011/TT-BCT. 

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sản xuất trong nước được thực hiện 
theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 48/2011/TT-BCT. 

Điều 11. Hình thức và hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm 
dệt may nhập khẩu 

1. Việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu được thực hiện với các hình thức: 
kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất. 

a) Kiểm tra thông thường 
Các trường hợp sau đây áp dụng hình thức kiểm tra thông thường: 
- Sản phẩm dệt may nhập khẩu, hoặc; 
- Trong quá trình đánh giá chất lượng sản phẩm của các lô hàng nhập khẩu 

theo chế độ kiểm tra giảm hoặc kiểm tra hồ sơ phát hiện lô hàng không đảm bảo 
chất lượng thì áp dụng hình thức kiểm tra thông thường. 

b) Kiểm tra giảm  
Đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu cùng một mặt hàng, mã hàng do cùng một 

nhà sản xuất cung cấp, sau 3 (ba) lần kiểm tra chất lượng liên tiếp tại một tổ chức 
được ủy quyền, các lô hàng đều đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Thông 
tư này, thì được áp dụng hình thức kiểm tra giảm, trừ trường hợp được quy định tại 
điểm a khoản này. 

c) Kiểm tra hồ sơ  
Các trường hợp sau đây được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ: 
- Sản phẩm dệt may nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc làm hàng 

mẫu; hàng tham gia triển lãm, hội chợ; vải nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu và vải nhập khẩu là nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất sau 
khi kết thúc hợp đồng và chuyển sang tiêu thụ nội địa: không quá 30 (ba mươi) 
m/mẫu vải/mầu hoặc 05 (năm) sản phẩm/mẫu;  
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- Sản phẩm dệt may nhập khẩu phục vụ các mục đích sử dụng đặc biệt cho an 
ninh, quốc phòng, y tế, nhân đạo, giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, các sự 
kiện về văn hóa hoặc đối ngoại;  

- Sản phẩm dệt may nhập khẩu đã có chứng chỉ và được dán Nhãn sinh thái 
của nước sản xuất hoặc xuất khẩu theo Danh mục quy định tại Phụ lục 4 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

- Lô hàng gồm các sản phẩm dệt may hoàn chỉnh, có không quá 03 (ba) loại 
hàng hóa và 02 (hai) sản phẩm/mỗi loại hàng hóa (lô hàng nhỏ), có tần xuất nhập 
khẩu không quá 02 (hai) lần/tháng;  

- Lô hàng gồm các sản phẩm nhập khẩu đã có kết quả thử nghiệm do tổ chức 
thử nghiệm nước ngoài (không hoạt động tại Việt Nam) được Bộ Công Thương 
thừa nhận kết quả đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này; 

- Vải bán thành phẩm và các nguyên phụ liệu nhập khẩu từ 10 (mười) lô hàng 
hóa trở lên trong thời gian tối đa 06 (sáu) tháng liên tiếp thực hiện kiểm tra nhà 
nước tại cùng một tổ chức được ủy quyền đều đạt yêu cầu theo quy định tại Thông 
tư này; 

- Các thương hiệu/hãng/công ty sản xuất sản phẩm dệt may có hệ thống quản 
lý hóa chất bị hạn chế sử dụng và quy trình đảm bảo chất lượng liên quan đến việc 
kiểm soát chuỗi sản xuất toàn cầu, ngoài hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này bổ 
sung một số tài liệu sau:  

+ Tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý hóa chất bị hạn chế sử dụng;  
+ Quy trình đảm bảo chất lượng liên quan đến việc kiểm soát chuỗi sản xuất 

qua các công đoạn: kiểm soát nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, các nhà 
thầu phụ và hệ thống phân phối toàn cầu; 

+ Chứng chỉ công nhận liên quan đến việc công nhận các hệ thống đảm bảo 
chất lượng của công ty mẹ và các nhà thầu phụ trong chuỗi cung ứng do các tổ 
chức công nhận được thừa nhận bởi các tổ chức công nhận của khu vực và quốc tế 
(ví dụ: ILAC/APLAC….) cấp; 

+ Một số kết quả đánh giá sự phù hợp điển hình để làm bằng chứng minh họa 
cho quá trình kiểm soát chất lượng của một vài sản phẩm cụ thể. 

d) Kiểm tra xác suất  
Việc kiểm tra xác suất được thực hiện đối với các lô hàng trong thời gian áp 

dụng hình thức kiểm tra hồ sơ với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng 01 (một) lần với 
các trường hợp: 

- Theo kế hoạch kiểm tra nhà nước hàng năm đã được Bộ Công Thương 
phê duyệt;  
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- Theo thông tin phản ánh trên thị trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có văn 
bản yêu cầu tổ chức được ủy quyền thực hiện tiến hành kiểm tra nhà nước đối với 
sản phẩm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu mặt hàng tương ứng.  

- Kinh phí thực hiện kiểm tra xác suất do tổ chức, cá nhân nhập khẩu được áp 
dụng hình thức kiểm tra xác suất chi trả theo quy định. 

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra 
a) Giấy đăng ký kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ 

thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu quy định tại mẫu 1 Phụ lục 5 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao có đóng dấu sao y bản chính hoặc xác nhận của tổ chức, cá nhân 
nhập khẩu các giấy tờ sau: Hóa đơn (Invoice); Danh mục hàng hóa chi tiết kèm theo 
(Detailed Packing list); Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
cung cấp bổ sung Tờ khai cho tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền 
kiểm tra nhà nước sau khi hoàn thành thủ tục mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu và 
trước khi tiếp nhận Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước);  

c) Văn bản hoặc hồ sơ minh chứng cho lô hàng thuộc đối tượng được áp dụng 
hình thức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra giảm (nếu có). 

Điều 12. Trình tự, thủ tục kiểm tra  
1. Nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra và lấy mẫu 
a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm dệt may nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 

01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra cho tổ chức kiểm tra nhà nước được ủy quyền; 
b) Khi được yêu cầu lấy mẫu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phối hợp với cơ quan 

Hải quan và tổ chức kiểm tra nhà nước được ủy quyền thực hiện việc lấy mẫu theo 
quy định tại Điều 9 thông tư này. Biên bản lấy mẫu quy định tại Mẫu 3 Phụ lục 6 
ban hành kèm theo Thông tư này.  

2. Trình tự kiểm tra  
a) Đối với hình thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm  
Không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

cơ quan kiểm tra được ủy quyền thông báo kế hoạch lấy mẫu cho tổ chức, cá nhân 
nhập khẩu;  

Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được mẫu, cơ quan kiểm tra 
nhà nước được ủy quyền phải có thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra nhà nước; 

Trường hợp kiểm tra giảm, tổ chức cá nhân nhập khẩu thuộc doanh nghiệp được 
ưu tiên theo quy định tại Điều 8 và Điều 23 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 
tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
(sau đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTC) được đưa hàng về kho bảo quản. Khi 
có kết quả kiểm tra nhà nước sẽ tiến hành làm thủ tục thông quan chính thức. 
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b) Đối với hình thức kiểm tra hồ sơ  
Không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước được ủy quyền phải thông báo kế hoạch kiểm tra xác 
nhận sự phù hợp của lô hàng với hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu;  

Không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ 
đăng ký với lô hàng, cơ quan kiểm tra nhà nước được ủy quyền phải có thông báo 
bằng văn bản kết quả kiểm tra nhà nước.  

Điều 13. Kết quả kiểm tra nhà nước  
1. Trường hợp kết quả thử nghiệm của mẫu đại diện cho một mặt hàng đáp 

ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư này thì mặt hàng đó được đánh giá là đạt 
yêu cầu. 

 2. Trường hợp kết quả thử nghiệm của tất cả các mặt hàng thuộc lô hàng đáp ứng 
yêu cầu quy định tại Thông tư này, thì lô hàng được đánh giá là đạt yêu cầu.  

3. Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu đại diện cho màu/mặt hàng thuộc lô hàng 
không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư này thì đánh giá màu/mặt hàng 
tương ứng với mẫu đại diện trên không đạt yêu cầu. Màu/mặt hàng không đáp ứng 
yêu cầu được xử lý theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. 

4. Trường hợp kết quả thử nghiệm của mẫu đại diện cho lô hàng tồn kho, hàng 
vét (có nhiều loại vải khác nhau, kích thước các cây vải, bao vải, kiện hàng không 
đồng nhất) không đáp ứng yêu cầu tại Thông tư này, thì toàn bộ lô hàng được đánh 
giá là không đạt yêu cầu và được xử lý theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. 

5. Kết quả kiểm tra xác suất là căn cứ để tiếp tục thực hiện hoặc hủy bỏ việc áp 
dụng phương thức kiểm tra hồ sơ. 

6. Trả kết quả: Kết quả kiểm tra nhà nước được thông báo qua đường bưu điện 
hoặc trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc cung cấp trực tiếp đến Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại mục d, Khoản 3 Điều 6 
Thông tư số 38/2015/TT-BTC.  

Điều 14. Hình thức xử lý vi phạm  
1. Đối với hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước 
Các hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với sản 

phẩm dệt may sản xuất trong nước, việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại 
Điều 6 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Đối với hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu  
a) Với sản phẩm dệt may áp dụng hình thức kiểm tra thông thường 
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Thực hiện xử lý hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 80/2013/ 
NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(Sau đây gọi là Nghị định số 80/2013/NĐ-CP). 

b) Với sản phẩm áp dụng các hình thức kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ không 
đạt yêu cầu theo quy định tại thông tư này việc xử lý vi phạm thực hiện theo các 
hình thức sau: 

- Thực hiện kiểm tra theo hình thức thông thường;  
- Thực hiện xử lý vi phạm theo quy định tại mục a Khoản này. 
3. Hành vi vi phạm của tổ chức được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước 

và tổ chức được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm được xử lý theo quy 
định tại Điều 20 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Điều 21 Nghị định số 
80/2013/NĐ-CP. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phạt cảnh cáo, tạm đình 
chỉ hoặc hủy bỏ Quyết định chỉ định.  

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 
1. Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm của Bộ Công Thương có trách nhiệm:  
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý chất lượng 

của sản phẩm dệt may; 
b) Chủ trì đánh giá, chỉ định, ủy quyền và quản lý các tổ chức kiểm tra nhà 

nước được ủy quyền;  
c) Chủ trì đánh giá, thừa nhận kết quả thử nghiệm do các phòng thử nghiệm 

nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam thực hiện; 
d) Tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin từ thông báo hoạt động kiểm tra nhà 

nước và thông tin thị trường;  
đ) Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này 

trong phạm vi cả nước; 
e) Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, đột xuất đối với các tổ chức được 

chỉ định, tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước và tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ;  

g) Công bố danh sách các tổ chức kiểm tra nhà nước và tổ chức thử nghiệm 
nước ngoài được Bộ Công Thương thừa nhận kết quả trên Cổng thông tin điện tử 
Bộ Công Thương (MOIT), địa chỉ: www.moit.gov.vn. 
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2. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm: 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm quy 
định đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về quy định hàm 
lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn; 

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân 
công thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định 
và ủy quyền kiểm tra nhà nước  

1. Tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền kiểm tra nhà nước 
hoạt động tại Việt Nam 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

b) Trong thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định (03 năm), phải ít nhất 
01 (một) lần tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng đối 
với các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm dệt may quy định tại Thông tư này và báo cáo 
kết quả về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; 

c) Báo cáo Bộ Công Thương về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt 
động kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đã đăng ký trong thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày, kể từ ngày có sự thay đổi; 

d) Báo cáo ngay kết quả kiểm tra nhà nước đối với lô hàng nhập khẩu không 
đạt yêu cầu về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; 

đ) Định kỳ 06 (sáu) tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo hoạt động theo 
Mẫu 1 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Vụ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương. 

2. Tổ chức thử nghiệm nước ngoài được thừa nhận không hoạt động tại Việt Nam 
- Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 15 của Thông tư số 26; 
- Gửi thông báo và báo cáo hoạt động theo quy định về Bộ Công Thương 

(qua Vụ Khoa học và Công nghệ). 
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Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sản xuất 
trong nước 

1. Đảm bảo sản phẩm dệt may có mức giới hạn đối với hàm lượng formaldehyt 
và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo đạt yêu cầu quy định tại Thông tư này; 

2. Lựa chọn tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền để giám định hoặc chứng 
nhận chất lượng hàng hoá do mình nhập khẩu;  

3. Thu hồi, xử lý đối với hàng hóa không bảo đảm chất lượng; 
4. Chấp hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền. 
Điều 18. Quy định chuyển tiếp 
1. Các tổ chức đã được chỉ định kiểm tra hàm lượng formaldehyt, các amin 

thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản 
phẩm dệt may theo quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 
năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép 
đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc 
nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may (sau đây gọi là Thông 
tư 32) tiếp tục tham gia hoạt động giám định đối với hàm lượng formaldehyt và 
amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đến hết thời 
hạn hiệu lực tại Quyết định chỉ định nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2016.  

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, cơ quan Hải quan chỉ thông quan khi tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu xuất trình Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với hàm 
lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may cho lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này kèm 
theo hồ sơ nhập khẩu của lô hàng. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.  
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn phương pháp 

thử được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực 
hiện theo văn bản mới. 

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 
của Bộ Công Thương về việc quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm 
lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong 
các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may 

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) để 
xem xét, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Cao Quốc Hưng 
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01
.9

2.
20

 
60

02
 

 
 

V
ải

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 c

ó 
kh
ổ 

rộ
ng

 k
hô

ng
 q

uá
 3

0c
m

, c
ó 

tỉ 
trọ

ng
 s
ợi

 đ
àn

 h
ồi

 h
oặ

c 
sợ

i c
ao

 su
 từ

 5
%

 tr
ở 

lê
n,

 tr
ừ 

lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 6

0.
01

 
 

60
03

 
 

 
V
ải

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 c

ó 
kh
ổ 

rộ
ng

 k
hô

ng
 q

uá
 3

0c
m

, t
rừ

 lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 6

0.
01

 
ho
ặc

 6
0.

02
 

 

60
04

 
 

 
V
ải

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 c

ó 
kh
ổ 

rộ
ng

 h
ơn

 3
0c

m
, c

ó 
tỉ 

trọ
ng

 s
ợi

 đ
àn

 h
ồi

 h
oặ

c 
sợ

i c
ao

 
su

 từ
 5

%
 tr
ở 

lê
n 
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M
ã 

H
S 

M
ô 

tả
 h

àn
g 

hó
a 

G
hi

 c
hú

 

60
05

 
 

 
V
ải

 d
ệt

 k
im

 s
ợi

 d
ọc

 (k
ể 

cả
 c

ác
 lo
ại

 là
m

 tr
ên

 m
áy

 d
ệt

 k
im

 d
ệt

 d
ải

 tr
an

g 
trí

), 
trừ

 lo
ại

 
th

uộ
c 

nh
óm

 6
0.

01
 đ
ến

 6
0.

04
  

 

60
06

 
 

 
V
ải

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 k

há
c 

 
 

61
01

 
 

 
Á

o 
kh

oá
c 

dà
i, 

áo
 k

ho
ác

 m
ặc

 k
hi

 đ
i x

e 
(c

ar
-c

oa
t),

 á
o 

kh
oá

c 
kh

ôn
g 

ta
y,

 á
o 

ch
oà

ng
 

kh
ôn

g 
ta

y,
 á

o 
kh

oá
c 

có
 m
ũ 

(k
ể 

cả
 á

o 
ja

ck
et

 tr
ượ

t t
uy
ết

), 
áo

 g
ió

, á
o 

ja
ck

et
 c

hố
ng

 
gi

ó 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

, d
ùn

g 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 tr

ai
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
, 

trừ
 c

ác
 lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 6

1.
03

 

 

61
02

 
 

 
Á

o 
kh

oá
c 

dà
i, 

áo
 k

ho
ác

 m
ặc

 k
hi

 đ
i x

e 
(c

ar
-c

oa
t),

 á
o 

kh
oá

c 
kh

ôn
g 

ta
y,

 á
o 

ch
oà

ng
 

kh
ôn

g 
ta

y,
 á

o 
kh

oá
c 

có
 m
ũ 

trù
m

 (
kể

 c
ả 

áo
 ja

ck
et

 tr
ượ

t t
uy
ết

), 
áo

 g
ió

, á
o 

ja
ck

et
 

ch
ốn

g 
gi

ó 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

, d
ùn

g 
ch

o 
ph
ụ 

nữ
 h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 g

ái
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
, t

rừ
 c

ác
 lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 6

1.
04

 

 

61
03

 
 

 
B
ộ 

co
m

-lê
, b
ộ 

qu
ần

 á
o 
đồ

ng
 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, á

o 
kh

oá
c 

th
ể 

th
ao

, q
uầ

n 
dà

i, 
qu
ần

 y
ếm

 
có

 d
ây

 đ
eo

, q
uầ

n 
ốn

g 
ch
ẽn

, v
à 

qu
ần

 s
oó

c 
(tr
ừ 

qu
ần

 á
o 

bơ
i),

 d
ùn

g 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i 

ho
ặc

 tr
ẻ 

em
 tr

ai
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 

61
04

 
 

 
B
ộ 

co
m

-lê
, b
ộ 

qu
ần

 á
o 
đồ

ng
 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, á

o 
kh

oá
c 

th
ể 

th
ao

, á
o 

vá
y 

dà
i, 

vá
y,

 
qu
ần

 v
áy

, q
uầ

n 
dà

i, 
qu
ần

 y
ếm

 c
ó 

dâ
y 
đe

o,
 q

uầ
n 
ốn

g 
ch
ẽn

 v
à 

qu
ần

 s
oó

c 
(tr
ừ 

qu
ần

 
áo

 b
ơi

), 
dù

ng
 c

ho
 p

hụ
 n
ữ 

ho
ặc

 tr
ẻ 

em
 g

ái
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 

61
05

 
 

 
Á

o 
sơ

 m
i n

am
 g

iớ
i h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 tr

ai
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 
61

06
 

 
 

Á
o 

kh
oá

c 
ng
ắn

 (b
lo

us
es

), 
áo

 s
ơ 

m
i v

à 
áo

 s
ơ 

m
i p

hô
ng

 k
iể

u 
na

m
 d

ùn
g 

ch
o 

ph
ụ 

nữ
 

ho
ặc

 tr
ẻ 

em
 g

ái
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 

61
07

 
 

 
Q

uầ
n 

ló
t, 

qu
ần

 s
ịp

, á
o 

ng
ủ,

 b
ộ 

py
-g

ia
-m

a,
 á

o 
ch

oà
ng

 tắ
m

, á
o 

kh
oá

c 
ng

oà
i m

ặc
 

tro
ng

 n
hà

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 t
ươ

ng
 t
ự,

 d
ùn

g 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i 

ho
ặc

 t
rẻ

 e
m

 t
ra

i, 
dệ

t 
ki

m
 

ho
ặc

 m
óc
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M
ã 

H
S 

M
ô 

tả
 h

àn
g 

hó
a 

G
hi

 c
hú

 

61
08

 
 

 
V

áy
 ló

t c
ó 

dâ
y 
đe

o,
 v

áy
 ló

t t
ro

ng
, q

uầ
n 

xi
 lí

p,
 q

uầ
n 
đù

i b
ó,

 á
o 

ng
ủ,

 b
ộ 

py
-g

ia
-m

a,
 

áo
 m
ỏn

g 
m
ặc

 tr
on

g 
nh

à,
 á

o 
ch

oà
ng

 tắ
m

, á
o 

kh
oá

c 
ng

oà
i m

ặc
 tr

on
g 

nh
à 

và
 c

ác
 lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

 d
ùn

g 
ch

o 
ph
ụ 

nữ
 h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 g

ái
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 

61
09

 
 

 
Á

o 
ph

ôn
g,

 á
o 

m
ay

 ô
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 á
o 

ló
t k

há
c,

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 
61

10
 

 
 

Á
o 

bó
, á

o 
ch

ui
 đ
ầu

, á
o 

cà
i k

hu
y 

(C
ar

di
ga

ns
), 

gi
-lê

 v
à 

cá
c 

m
ặt

 h
àn

g 
tư
ơn

g 
tự

, d
ệt

 
ki

m
 h

oặ
c 

m
óc

 
 

61
11

 
 

 
Q

uầ
n 

áo
 v

à 
hà

ng
 m

ay
 m
ặc

 p
hụ

 tr
ợ 

dù
ng

 c
ho

 tr
ẻ 

em
, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 
61

12
 

 
 

B
ộ 

qu
ần

 á
o 

th
ể 

th
ao

, b
ộ 

qu
ần

 á
o 

trư
ợt

 tu
yế

t v
à 

bộ
 q

uầ
n 

áo
 b
ơi

, d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 
61

13
 

00
40

 
Q

uầ
n 

áo
 b
ảo

 h
ộ 

kh
ác

 - 
Q

uầ
n 

áo
 đ
ượ

c 
m

ay
 từ

 c
ác

 lo
ại

 v
ải

 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 th

uộ
c 

nh
óm

 5
9.

03
, 5

9.
06

 h
oặ

c 
59

.0
7 

 
 

61
14

 
 

 
C

ác
 lo
ại

 q
uầ

n 
áo

 k
há

c,
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

 
61

15
 

 
 

Q
uầ

n 
tấ

t, 
qu
ần

 á
o 

nị
t, 

bí
t t
ất

 d
ài

 (t
rê

n 
đầ

u 
gố

i),
 b

ít 
tấ

t n
gắ

n 
và

 c
ác

 lo
ại

 h
àn

g 
bí

t t
ất

 
dệ

t k
im

 k
há

c,
 k
ể 

cả
 n
ịt 

ch
ân

 d
ùn

g 
ch

o 
ng
ườ

i g
iã

n 
tĩn

h 
m
ạc

h,
 g

ià
y 

dé
p 

kh
ôn

g 
đế

, 
dệ

t k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

Tr
ừ 

61
15

.1
0.

10
 

61
16

 
 

 
G
ăn

g 
ta

y,
 g
ăn

g 
ta

y 
hở

 n
gó

n 
và

 g
ăn

g 
ta

y 
ba

o,
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 

Tr
ừ 

61
16

.1
0.

10
; 

61
16

.1
0.

90
 

61
17

 
 

 
H

àn
g 

m
ay

 m
ặc

 p
hụ

 tr
ợ 
đã

 h
oà

n 
ch
ỉn

h,
 d
ệt

 k
im

 h
oặ

c 
m

óc
 k

há
c;

 c
ác

 c
hi

 ti
ết

 d
ệt

 k
im

 
ho
ặc

 m
óc

 c
ủa

 q
uầ

n 
áo

 h
oặ

c 
củ

a 
hà

ng
 m

ay
 m
ặc

 p
hụ

 tr
ợ 

 

62
01

 
 

 
Á

o 
kh

oá
c 

ng
oà

i, 
áo

 c
ho

àn
g 

m
ặc

 k
hi

 đ
i 

xe
, 

áo
 k

ho
ác

 k
hô

ng
 t

ay
, 

áo
 c

ho
àn

g 
kh

ôn
g 

ta
y,

 á
o 

kh
oá

c 
có

 m
ũ 

trù
m

 (k
ể 

cả
 á

o 
ja

ck
et

 tr
ượ

t t
uy
ết

), 
áo

 g
ió

, á
o 

ja
ck

et
 

ch
ốn

g 
gi

ó 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

, d
ùn

g 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 tr

ai
, t

rừ
 c

ác
 lo
ại

 
th

uộ
c 

nh
óm

 6
2.

03
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M
ã 

H
S 

M
ô 

tả
 h

àn
g 

hó
a 

G
hi

 c
hú

 

62
02

 
 

 
Á

o 
kh

oá
c 

ng
oà

i, 
áo

 c
ho

àn
g 

m
ặc

 k
hi

 đ
i x

e,
 á

o 
kh

oá
c 

kh
ôn

g 
ta

y,
 á

o 
ch

oà
ng

 k
hô

ng
 

ta
y,

 á
o 

kh
oá

c 
có

 m
ũ 

(k
ể 

cả
 á

o 
ja

ck
et

 tr
ượ

t t
uy
ết

), 
áo

 g
ió

, á
o 

ja
ck

et
 c

hố
ng

 g
ió

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

, d
ùn

g 
ch

o 
ph
ụ 

nữ
 h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 g

ái
, t

rừ
 lo
ại

 th
uộ

c 
nh

óm
 6

2.
04

 

 

62
03

 
 

 
B
ộ 

co
m

-lê
, b
ộ 

qu
ần

 á
o 
đồ

ng
 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, á

o 
kh

oá
c 

th
ể 

th
ao

, q
uầ

n 
dà

i, 
qu
ần

 y
ếm

 
có

 d
ây

 đ
eo

, q
uầ

n 
ốn

g 
ch
ẽn

 v
à 

qu
ần

 s
oó

c 
(tr
ừ 

qu
ần

 á
o 

bơ
i),

 d
ùn

g 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i 

ho
ặc

 tr
ẻ 

em
 tr

ai
 

 

62
04

 
 

 
B
ộ 

co
m

-lê
, b
ộ 

qu
ần

 á
o 
đồ

ng
 b
ộ,

 á
o 

ja
ck

et
, á

o 
kh

oá
c 

th
ể 

th
ao

, á
o 

vá
y 

dà
i, 

vá
y,

 
qu
ần

 v
áy

, q
uầ

n 
dà

i, 
qu
ần

 y
ếm

 c
ó 

dâ
y 
đe

o,
 q

uầ
n 
ốn

g 
ch
ẽn

 v
à 

qu
ần

 s
oó

c 
(tr
ừ 

qu
ần

 
áo

 b
ơi

), 
dù

ng
 c

ho
 p

hụ
 n
ữ 

ho
ặc

 tr
ẻ 

em
 g

ái
 

 

62
05

 
 

 
Á

o 
sơ

 m
i n

am
 g

iớ
i h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 tr

ai
 

 

62
06

 
 

 
Á

o 
ch

oà
ng

 d
ài

, á
o 

sơ
 m

i v
à 

áo
 c

ho
àn

g 
ng
ắn

 d
ùn

g 
ch

o 
ph
ụ 

nữ
 h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 g

ái
 

 

62
07

 
 

 
Á

o 
m

ay
 ô

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 á
o 

ló
t k

há
c, 

qu
ần

 ló
t, 

qu
ần

 đ
ùi

, q
uầ

n 
sịp

, á
o 

ng
ủ,

 b
ộ 

py
-g

ia
-m

a,
 

áo
 c

ho
àn

g 
tắ

m
, á

o 
kh

oá
c 

ng
oà

i m
ặc

 tr
on

g 
nh

à 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

, d
ùn

g 
ch

o 
na

m
 

gi
ới

 h
oặ

c 
trẻ

 e
m

 tr
ai

 

 

62
08

 
 

 
Á

o 
m

ay
 ô

 v
à 

cá
c 

lo
ại 

áo
 ló

t k
há

c, 
vá

y 
ló

t, 
qu
ần

 x
i l

íp
, q

uầ
n 
đù

i b
ó,

 á
o 

ng
ủ,

 b
ộ 

py
-g

ia-
m

a, 
áo

 m
ỏn

g 
m
ặc

 tr
on

g 
nh

à,
 á

o 
ch

oà
ng

 tắ
m

, á
o 

kh
oá

c 
ng

oà
i m

ặc
 tr

on
g 

nh
à 

và
 c

ác
 lo
ại

 
tư
ơn

g 
tự

 d
ùn

g 
ch

o 
ph
ụ 

nữ
 h

oặ
c 

trẻ
 e

m
 g

ái
 

 

62
09

 
 

 
Q

uầ
n 

áo
 m

ay
 sẵ

n 
và

 đ
ồ 

ph
ụ 

ki
ện

 h
àn

g 
m

ay
 c

ho
 tr
ẻ 

em
 

 

62
10

 
 

 
Q

uầ
n 

áo
 m

ay
 từ

 c
ác

 lo
ại

 v
ải

 th
uộ

c 
nh

óm
 5

6.
02

, 5
6.

03
, 5

9.
03

, 5
9.

06
 h

oặ
c 

59
.0

7 
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M
ã 

H
S 

M
ô 

tả
 h

àn
g 

hó
a 

G
hi

 c
hú

 

62
11

 
 

 
B
ộ 

qu
ần

 á
o 

th
ể 

th
ao

, b
ộ 

qu
ần

 á
o 

trư
ợt

 tu
yế

t v
à 

qu
ần

 á
o 

bơ
i; 

qu
ần

 á
o 

kh
ác

 
Tr
ừ 

 
62

11
.3

3.
20

; 
62

11
.3

3.
30

; 
62

11
.3

3.
10

; 
62

11
.3

9.
10

; 
62

11
.3

9.
20

; 
62

11
.3

9.
30

; 
62

11
.3

3.
90

; 
62

11
.4

2.
10

 
62

11
.4

3.
30

 
62

11
.4

3.
40

 
62

11
.4

3.
50

 
62

11
.4

3.
90

 
62

11
.4

9.
10

 
62

11
.4

9.
20

 
62

11
.4

9.
90

 
62

12
 

 
 

X
u 

ch
iê

ng
, g

en
, á

o 
nị

t n
gự

c,
 d

ây
 đ

eo
 q

uầ
n,

 d
ây

 m
óc

 b
ít 

tấ
t, 

nị
t t
ất

, c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 

tư
ơn

g 
tự

 v
à 

cá
c 

ch
i t

iế
t 

củ
a 

ch
ún

g,
 đ
ượ

c 
là

m
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
đư
ợc

 là
m

 t
ừ 

dệ
t k

im
 

ho
ặc

 m
óc

 

Tr
ừ:

 
62

12
.9

0.
11

 
62

12
.9

0.
91

 
62

12
.9

0.
19

 
62

12
.9

0.
99

 
62

13
 

 
 

K
hă

n 
ta

y 
và

 k
hă

n 
qu

àn
g 

cổ
 n

hỏ
 h

ìn
h 

vu
ôn

g 
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M
ã 

H
S 

M
ô 

tả
 h

àn
g 

hó
a 

G
hi

 c
hú

 

62
14

 
 

 
K

hă
n 

sa
n,

 k
hă

n 
ch

oà
ng

 v
ai

, k
hă

n 
qu

àn
g 

cổ
, k

hă
n 

ch
oà

ng
 rộ

ng
 đ
ội

 đ
ầu

 v
à 

ch
oà

ng
 

va
i, 

m
ạn

g 
ch

e 
m
ặt

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
 

62
15

 
 

 
N
ơ 

th
ườ

ng
, n
ơ 

co
n 

bư
ớm

 v
à 

cà
 v
ạt

 
 

62
16

 
 

 
G
ăn

g 
ta

y,
 g
ăn

g 
ta

y 
hở

 n
gó

n 
và

 g
ăn

g 
ta

y 
ba

o 
 

62
17

 
 

 
Ph
ụ 

ki
ện

 m
ay

 m
ặc

 là
m

 s
ẵn

 k
há

c;
 c

ác
 c

hi
 ti
ết

 c
ủa

 q
uầ

n 
áo

 h
oặ

c 
củ

a 
ph
ụ 

ki
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Phụ lục 2 
MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT 

TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015  

của Bộ Công Thương) 
 

TT Nhóm sản phẩm dệt may Mức quy định, 
tối đa (mg/kg) 

1 Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi 30 

2 Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da 75 

3 Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da 300 
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Phụ lục 3 
DANH MỤC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO 

TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015  

của Bộ Công Thương) 
 

STT Tên chung tiếng Việt Tên chung tiếng Anh Số CAS 

1 Biphenyl-4-ylamin 
4-Aminobiphenyl xenylamin 

Biphenyl-4-ylamine 
4-aminobiphenyl 
Xenylamine 

92-67-1 

2 Benzidin Benzidine 92-87-5 

3 4- Clo-o- toluidin 4- chloro-o- toluidine 95-69-2 

4 2- Naphtylamin 2- naphthylamine 91-59-8 

5 o- Aminoazotoluen 
4- Amino - 2’,3-
dimetylazobenzen 
4-o-Tolylazo-o-toluiden 

o- aminoazotoluene 
4-Amino-2’,3-
dimethylazobenzene 
4-o-tolylazo-o-toluidene 

97-56-3 

6 5-Nitro-o-toluidin 5-Nitro-o-toluidine 99-55-8 

7 4-Cloanilin 4-Chloraniline 106-47-8 

8 4-Metoxy-m-phenylendiamin 4-Methoxy-m-
phenylenediamine 

615-05-4 

9 4,4’-Diaminobiphenylmetan 
4,4’- Metylenedianilin 

4,4’- Diamino 
diphenylmethane 
4,4’- Methylenedianiline 

101-77-9 

10 3,3-Diclorobenzidin 
3,3’ Diclorobiphenyl 4,4’-diamin 

3,3’- Dichlorobenzidine 
3,3’-Dichlorobiphenyl-4,4’- 
ylenediamine 

91-94-1 

11 3,3’- Dimetoxybenzidin 
o-Dianisidin 

3,3’- Dimethoxybenzidine 
o-Dianisidine 

119-90-4 

12 3,3’-Dimetylbenzidin 
4,4’- Bi-o- toluidin 

3,3’- Dimethylbenzidine 
4,4’- Bio toluidine 

119-93-7 

13 4,4’- metylen-bis(2-
methylanilin) 

4,4’- methylenedi-o-
toluidine 

838-88-0 
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STT Tên chung tiếng Việt Tên chung tiếng Anh Số CAS 

14 6- Metoxy-m-toluidin 
p-Cresidin 

6- Methoxy-m-toluidine 
p-cresidine 

120-71-8 

15 4,4’-Metylen-bis-(2-cloanilin) 
2,2’-diclo-4,4’-metylen- 
dianiline 

4,4’- Methylene-bis-(2-
chloro-aniline) 

101-14-4 

16 4,4’-Oxydianilin 4,4’- Oxydianiline 101-80-4 

17 4,4’-Thiodianilin 4,4’- Thiodianiline 139-65-1 

18 o- Toluidin 
2-Aminotoluen 

o- Toluidine 
2-Aminotoluene 

95-53-4 

19 4-Metyl-m-phenylendiamin 4-Methyl-m-
phenylenediamine 

95-80-7 

20 2,4,5-Trimetylamin 2,4,5-Trimethylaniline 137-17-7 

21 o-Anisidin 
2-Metoxyanilin 

o-Anisidine 
2-Methoxyaniline 

90-04-0 

22 4- amin azobenzen 4- amino azobenzene 60-09-3 
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Phụ lục 4 
DANH MỤC CÁC NHÃN SINH THÁI ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Công Thương) 

  
1- Eco- lable của Hàn Quốc: 
 
 
 
 
 
 

2- Green lable của Thái Lan: 
 
 
 
 
 
 

5- EU - lable của Châu Âu: 
 

 
 
 

7- Nhãn sinh thái của Trung Quốc: 
 

 
 
 
 
 

3- ECO- Safe của Ấn Độ: 
 

 

4- EOKO - Tex 100: 
 

 

6- Green mark của Đài Loan: 
 

 
 

 

8- NORDIC Eco-lable: 
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9- Nhãn sản phẩm hữu cơ toàn cầu: 
 

 
 

10- Nhãn sinh thái của Hà Lan: 
 

11- EcoLiving của Australia: 
 
 
 
 

12- Der Blaue Engel, Oeko-Tex® Của Cộng hòa Liên bang Đức: 
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Phụ lục 5 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 

ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM 
CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG  

SẢN PHẨM DỆT MAY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Công Thương) 
 

STT Mẫu 

1 Mẫu 1: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 
NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN 
THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN 
PHẨM DỆT MAY  

2 Mẫu 2: MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH 
GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 
NHÀ NƯỚC 

3 Mẫu 3: MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC  
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Mẫu 1 

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN 

HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

............., ngày...... tháng...... năm....... 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN 

HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 

Kính gửi: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) 

1. Tên tổ chức:......................................................................................................  
2. Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................  
Điện thoại:.................................... Fax:................................ E-mail:................... 
3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số................ Cơ quan cấp:............ cấp ngày........ tại....................  
4. Hồ sơ kèm theo (theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 37/2015/TT-BCT 

ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương): 
- ...............  
5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước quy 

định tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công 
Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và 
amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Chúng tôi 
nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định và ủy quyền thực hiện hoạt động 
kiểm tra nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét để chỉ định: 
- Tham gia hoạt động thử nghiệm;  
- Hoặc ủy quyền (tên tổ chức) thực hiện kiểm tra nhà nước (chứng nhận/giám định).  
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong hoạt 

động kiểm tra nhà nước được Bộ Công Thương ủy quyền, chỉ định và chịu trách 
nhiệm về các khai báo nói trên./. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC...  
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Mẫu 2 
MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ  

CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC  
 

TÊN TỔ CHỨC:............... 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ 
CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 

 

TT Họ và tên 
Chứng chỉ 
đào tạo 

chuyên môn 

Chứng chỉ đào 
tạo thử nghiệm/

chứng nhận/ 
giám định/ 

Kinh 
nghiệm 
công tác

Loại hợp 
đồng lao 
động đã ký

Ghi 
chú

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
...             
...             

 

  ..........., ngày..... tháng...... năm.....
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC...  
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Mẫu 3 
MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 

 
TÊN TỔ CHỨC:............... 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU 

 

TT Tên tài liệu Mã số Hiệu lực từ Cơ quan ban hành Ghi chú

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
...           
...           

 
 

  ..........., ngày....... tháng..... năm..... 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC...  
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 6 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG 

FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC  
NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Công Thương) 

 

STT Mẫu 

1 Mẫu 1: MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG 
FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC 
NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY  

2 Mẫu 2: MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

3 Mẫu 3: MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU 
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Mẫu 1  
MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT 

VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO 
TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT 

VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO 
TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU 

 
Kính gửi:.......................................... (Tên Cơ quan kiểm tra)..................................... 
Tổ chức/cá nhân đăng ký kiểm tra:............................................................................. 
Địa chỉ:........................................................................................................................ 
Điện thoại:........................................... Fax:.......................Email:.............................. 
Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau: 

TT 
Tên hàng hóa, 
nhãn hiệu, kiểu 

loại 

Đặc tính 
kỹ thuật

Xuất xứ, 
Nhà sản 

xuất 

Khối 
lượng/số 

lượng 

Cửa 
khẩu 
nhập 

Thời gian
nhập khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây:  
1. Danh mục hàng hóa (Packing list):....................................... ngày......................... 
2. Hóa đơn (Invoice) số............................................................. ngày......................... 
3. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số:............................................ ngày......................... 
4. Các loại giấy tờ khác phục vụ kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ (nếu có) 
Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy 
định kỹ thuật tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt 
và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 
 
 
 

......., ngày.... tháng.... năm...20..... 
(NGƯỜI NHẬP KHẨU) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 2  
MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM 

LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC 
NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 

 
(Tên cơ quan chủ quản) 

TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA 
 

 Số:........./......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
................, ngày..... tháng.... năm 20... 

 
PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG 

FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM 
AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY NHẬP KHẨU 

 
TT HẠNG MỤC KIỂM TRA Có/Không Ghi chú

1 Giấy đăng ký kiểm tra     
2 Danh mục hàng hóa (Packing list) kèm theo hợp đồng      
3 Hóa đơn (Invoice)     
4 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu     
5 Các loại giấy tờ khác phục vụ kiểm tra giảm, kiểm tra 

hồ sơ (nếu có) 
    

KẾT LUẬN: 
Hồ sơ đầy đủ về số lượng:       tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo. 
Hồ sơ không đầy đủ về số lượng:     tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục:.... 
trong thời gian.... ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo 
quy định.  
Đối tượng kiểm tra:  Kiểm tra thông thường:  
 Kiểm tra giảm:  
 Kiểm tra hồ sơ:  
 
 

  
 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TRA 
Ngày...... tháng...... năm 20... 

(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu) 

Người nộp hồ sơ Người tiếp nhận hồ sơ 
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Mẫu 3 

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU 
 

(Tên cơ quan chủ quản) 
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA 

 
Số:........../...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
................, ngày..... tháng.... năm 20... 

 
BIÊN BẢN LẤY MẪU 

 
1. Giấy đăng ký/hồ sơ số:............................................................ ngày:...../......./........ 
2. Doanh nghiệp yêu cầu:   
3. Tên hàng hóa theo khai báo:  
4. Số lượng khai báo:  
5. Địa điểm lấy mẫu kiểm tra:   
6. Nhận xét sơ bộ về tình trạng bao gói, điều kiện bảo quản, tình trạng ngoại quan, 
ký nhãn hiệu:............................................................................................................... 
7. Lấy mẫu: 

- Phương pháp lấy mẫu:......................................................................................... 
- Số lượng mẫu đã lấy:......................................................... mẫu, cụ thể như sau:  

TT Tên/Mã hàng hóa 
Số lượng/ 

Kích thước mẫu
Mô tả 
mẫu 

Số hiệu kiện hàng 
được lấy mẫu 

Ghi 
chú 

1      
2      

8. Tình trạng mẫu: 
Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện cơ sở lấy mẫu. 
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, 

mỗi bên giữ 01 bản. 
9. Ghi chú khác (nếu có):............................................................................................ 
 
Đại diện tổ chức nhập khẩu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Người lấy mẫu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Đại diện cơ quan Hải quan 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 7 
BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC  

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Công Thương) 
 

STT Mẫu 

1 Mẫu 1: BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI 
HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN 
HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 

2 Mẫu 2: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
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Mẫu 1 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG 
FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC  

NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 

(Tên cơ quan chủ quản) 
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA 

 
Số:......................./BC-... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
................, ngày..... tháng.... năm 20... 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG 
FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM 

AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 
(số liệu từ tháng.... năm 20..... đến tháng.... năm 20.....) 

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương 

1. Tổng số lô hàng đã đăng ký kiểm tra:........................ lô, trong đó: 
- Số lô đã qua kiểm tra đạt yêu cầu:...................... lô (chi tiết xem bảng 1)  

Bảng 1. Kết quả kiểm tra chất lượng các lô hàng đạt yêu cầu. 

TT Giấy đăng ký 
kiểm tra số 

Tên cá nhân/tổ chức  
nhập khẩu/kinh doanh 

Địa chỉ 
ĐT/Fax 

Tên & nhóm 
hàng hóa 

Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Ghi 
chú 

..        

..        
- Số lô không đạt yêu cầu:..................................... lô (chi tiết xem bảng 2)  

Bảng 2. Kết quả kiểm tra chất lượng các lô hàng không đạt yêu cầu (nếu có) 

TT 
Giấy đăng 
ký kiểm 

tra số 

Tên cá nhân/  
tổ chức nhập khẩu/ 

kinh doanh 

Địa chỉ 
ĐT/Fax

Tên & 
nhóm 

hàng hóa

Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Lý do 
không 
đạt 

Các biện 
pháp đã 

được xử lý
..         
..         

2. Tình hình khiếu nại: (lô hàng, doanh nghiệp nhập khẩu, tình hình khiếu nại và giải 
quyết...) 
3. Kiến nghị:......................................................................................................................... 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

ĐẠI DIỆN 
Tổ chức kiểm tra 
(Ký tên đóng dấu)  

(Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi file dạng Microsoft Office Word báo cáo trên về Vụ Khoa học và 
Công nghệ theo địa chỉ email: minht@moit.gov.vn và anhngthi@moit.gov.vn) 



 
44 CÔNG BÁO/Số 1139 + 1140/Ngày 23-11-2015 
  

Mẫu 2 
 

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
 

(Tên cơ quan chủ quản) 
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA 

 
Số:................/TB-... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..........., ngày....... tháng........ năm 20... 

 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG 

FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC  
NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY 

 
1. Tên hàng hóa:.......................................................................................................... 
2. Nhãn hiệu, kiểu loại:............................................................................................... 
3. Đặc tính kỹ thuật:.................................................................................................... 
4. Xuất xứ/Nhà sản xuất:............................................................................................. 
5. Khối lượng/Số lượng:.............................................................................................. 
6. Cửa khẩu nhập:........................................................................................................ 
7. Thời gian nhập khẩu:............................................................................................... 
8. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:........................................................................ 
- Danh mục hàng hóa số (Packing List):................................... ngày......................... 
- Hóa đơn số (Invoice):.............................................................. ngày......................... 
- Tờ khai hàng nhập khẩu số:..................................................... ngày........................ 
9. Cơ quan/Người nhập khẩu:..................................................................................... 
10. Giấy đăng ký kiểm tra số:............. ngày........... tháng......... năm 20..................... 

11. Đối tượng kiểm tra: 

Kiểm tra thông thường:    

Kiểm tra giảm:   

Kiểm tra hồ sơ:  
12. Căn cứ kiểm tra: Quy định kỹ thuật tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 
tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương. 
13. Kết quả kiểm tra nhà nước sản phẩm dệt may nhập khẩu số:............. do tổ chức 
.................................. cấp ngày:....../....... /......... tại:................................................... 
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KẾT QUẢ KIỂM TRA 
 

Lô hàng (Số lượng/tên, nhãn hiệu, kiểu loại hàng hóa) 

Đáp ứng yêu cầu đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu  

(hoặc:  

Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu thì nêu lý do hoặc các 
yêu cầu khác nếu có) 

  
Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu; 
- Hải quan cửa khẩu; 
- Vụ KHCN, Bộ Công Thương (trong trường hợp lô 
hàng không đạt yêu cầu). 
- Lưu: CQKT/VT 

ĐẠI DIỆN 
Tổ chức kiểm tra 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 


